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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________
Số:        /202   /TT-BKHCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày        tháng      năm 202


THÔNG TƯ
Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp
 khoa học và công nghệ
__________
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4377/VPCP-KTTH ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2019/NĐ-CP), bao gồm:

1. Kết quả khoa học và công nghệ quy định tại điểm c; d; đ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

2. Điều kiện về tỷ lệ doanh thu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
3. Hiệu lực, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
4. Tiêu chí xác định dịch vụ mới có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
5. Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều 18 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
Điều 3. Kết quả khoa học và công nghệ được công nhận thông qua hình thức Giải thưởng khoa học và công nghệ quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
Các kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua hình thức đạt giải thưởng về khoa học và công nghệ quy định tại điểm c, Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP bao gồm: 

1. Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; 
2. Giải thưởng Tạ Quang Bửu; 
3. Giải thưởng Trần Đại Nghĩa; 
4. Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; 
5. Giải thưởng Kovalevskaia; 
6. Các giải thưởng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức về khoa học và công nghệ đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ; Nghị định số 60/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
Điều 4. Các kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, công nhận theo quy định của pháp luật quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP gồm:
1. Giống cây trồng, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, Quyết định công nhận phân bón lưu hành, Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam;

2. Thuốc, trang thiết bị y tế được Bộ Y tế cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, Giấy lưu hành trang thiết bị y tế tại Việt Nam;

3. Chế phẩm sinh học trong lĩnh vực môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam;
4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được cấp Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước được cấp Giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước;
6. Các kết quả khoa học và công nghệ khác được các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi kết quả khoa học và công nghệ được chuyển giao, ứng dụng) công nhận
 hoặc cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.

Trường hợp các Sở Khoa học và Công nghệ gặp khó khăn trong việc xác định các kết quả khoa học và công nghệ thuộc Khoản 6 Điều này thì gửi văn bản về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ đề nghị xác định.
Điều 5. Kết quả khoa học và công nghệ thể hiện dưới hình thức nhận chuyển giao công nghệ quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
Đối với doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; 

2. Có văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp đối với công nghệ được chuyển giao;

3. Có năng lực ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ được chuyển giao (trình bày chi tiết tại mục 6 mẫu số 02 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).
Điều 6. Điều kiện về tỷ lệ doanh thu cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Tỷ lệ doanh thu các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ  đối với doanh nghiệp thành lập từ 05 năm trở lên được tính bằng tổng tỷ lệ doanh thu 03 năm liền kề trước năm đề nghị đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thời điểm xác định doanh nghiệp đã thành lập từ 05 năm trở lên căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép khác có giá trị tương đương được cấp lần đầu.
Ví dụ: Doanh nghiệp A thành lập trên 05 năm, năm 2020 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong đó tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu của doanh nghiệp trong 03 năm 2017; 2018; 2019 như sau:
- Năm 2017: tỷ lệ doanh thu là 8%;

- Năm 2018: tỷ lệ doanh thu là 12%;

- Năm 2019: tỷ lệ doanh thu là 15%;

Như vậy tổng 03 năm tỷ lệ doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ trên tổng doanh thu là 35%.
Điều 7. Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp có chi nhánh sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Đối với doanh nghiệp có chi nhánh hạch toán độc lập trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho cả trụ sở chính và các chi nhánh sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ thì các chi nhánh phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ ghi đầy đủ thông tin của trụ sở chính và các chi nhánh sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
3. Điều kiện thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với chi nhánh áp dụng như đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Điều 8. Thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
1. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
2. Trường hợp thu hồi do không duy trì được tỷ lệ doanh thu quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP chỉ áp dụng với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận kể từ thời điểm Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (20/3/2019).
Thời gian 5 năm liên tiếp để xem xét việc thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, thời gian 5 năm liên tiếp để xem xét việc thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tính từ năm thứ sáu kể từ khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Đối với những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trước thời điểm Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: trường hợp các doanh nghiệp này lựa chọn hưởng ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP thì thuộc đối tượng thu hồi Giấy chứng nhận do không duy trì được tỷ lệ doanh thu quy định tại Khoản này.

3. Trường hợp thu hồi do không thực hiện chế độ báo cáo trong 03 năm liên tiếp quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP: 
a) Doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện trách nhiệm báo cáo theo quy định tại Điều 11 Thông tư này. Trường hợp không thể báo cáo trong thời hạn quy định, doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị gia hạn thời gian báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ. Trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ chấp thuận gia hạn, thời gian gia hạn không quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn báo cáo.

b) Đối với doanh nghiệp không thực hiện trách nhiệm báo cáo theo quy định, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản thông báo tới doanh nghiệp, trong đó nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không báo cáo. Sau 3 năm liên tiếp không báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản báo cáo về Cục đề nghị Cục thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Cơ quan thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm thông báo việc thu hồi và đăng thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.
5. Hệ quả pháp lý khi bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ:

a) Sau khi bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp không tiếp tục được hưởng những ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; miễn thuế nhập khẩu và những hỗ trợ khác của Nhà nước dành cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

b) Đối với các ưu đãi, hỗ trợ có thời hạn thực hiện trên 12 tháng như vay vốn tín dụng ưu đãi (bao gồm tín dụng đầu tư của Nhà nước, hỗ trợ từ các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ), hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn của hợp đồng vay vốn tín dụng, hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Điều 9. Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
1. Trường hợp hủy bỏ hiệu lực do có hành vi xâm phạm quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả khoa học và công nghệ quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP: căn cứ để xác định doanh nghiệp có hành vi xâm phạm quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng kết quả khoa học và công nghệ dựa trên quyết định xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền hoặc phán quyết của Tòa án.
2. Trường hợp hủy bỏ hiệu lực do có hành vi giả mạo nội dung hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP:

a) Hành vi giả mạo các loại văn bản xác nhận, công nhận kết quả khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

b) Hành vi cố ý kê khai sai thông tin về tỷ lệ doanh thu để cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với các doanh nghiệp đã thành lập từ đủ 5 năm trở lên.

3. Khi bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp bị truy thu toàn bộ các khoản tiền đã được miễn, giảm đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Cơ quan thực hiện việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm thông báo về việc hủy bỏ và đăng thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP. 
Điều 10. Tiêu chí xác định dịch vụ mới có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin
Xác định dịch vụ mới được hình thành từ ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải đáp ứng các tiêu chí sau:

1. Dịch vụ được hình thành từ việc nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển công nghệ dựa trên nền tảng các công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ  về ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; Quyết định số 2117/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
2. Có giải pháp hoặc mô hình sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ;

3. Mô tả sự khác biệt của dịch vụ so với dịch vụ đã có trên thị trường.
Điều 11. Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

1. Định kỳ mỗi năm một lần, doanh nghiệp khoa học và công nghệ báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của năm về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp. Thời hạn báo cáo chậm nhất 45 ngày kể từ ngày thực hiện xong quyết toán thuế của doanh nghiệp hoặc trước ngày 15/5 hàng năm.
2. Khi báo cáo doanh nghiệp khoa học và công nghệ gửi kèm bản sao tờ khai quyết toán thuế mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế.
Điều 12. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2021.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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